
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 28, phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

15/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT

0107845955

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý du lịch 7911

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Chuẩn bị mặt bằng 4312

4. Thu gom rác thải không độc hại 3811

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn hàng mỹ phẩm;

4649

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng;

4632

9. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: 
Khách sạn 
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510

11. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

12. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

0118

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN PHAT TRADING SERVICE 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: TOAN PHAT TSI.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04 3688 1666
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

13. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

14. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

18. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

19. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;

6810

20. Phá dỡ 4311

21. Thu gom rác thải độc hại 3812

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng;

4722

23. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

24. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

25. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ;

4210

26. Điều hành tua du lịch 7912

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

28. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản;

6820

29. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

2/4Thời gian đăng từ ngày 15/05/2017 đến ngày 14/06/2017



STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI THỊ HỒ 
THỦY

Số 155, đường 
Nguyễn Thượng 
Mẫn, Phường 
Bình Hàn, Thành 
phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 30,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 30,000

141529539

2 NGHIÊM VIẾT 
THẮNG

Lô số 14, nhà A1, 
khu X2, Phường 
Yên Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 30,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 30,000

012989563

3 NGHIÊM VIẾT 
DŨNG

Số 21, phố Chùa 
Láng, Phường 
Láng Thượng, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 30,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 30,000

013175758

4 HOÀNG NAM Số 85 Đỗ Ngọc 
Du, khu 15, 
Phường Phạm 
Ngũ Lão, Thành 
phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 5,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

0300700001
92

5 HOÀNG 
KHÁNH LINH

Số 85 Đỗ Ngọc 
Du, khu 15, 
Phường Phạm 
Ngũ Lão, Thành 
phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 5,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

142857200

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030070000192
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 85 Đỗ Ngọc Du, khu 15, Phường Phạm Ngũ Lão, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 85 Đỗ Ngọc Du, khu 15, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG NAM Nam

16/03/1970 Kinh Việt Nam

09/09/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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